
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HIỆP HÒA

(Đề gồm có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2022 – 2023

Môn: Tin Học 7 (Sách Kết nối tri thức)
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm.
Hãy chọn câu trả lời đúng:

Câu 1. Máy quét ảnh là loại thiết bị nào?
A. thiết bị vào B. thiết bị ra C. thiết bị vừa vào vừa ra D. thiết bị lưu trữ
Câu 2. Tai nghe là loại thiết bị nào?
A. thiết bị vào B. thiết bị ra C. thiết bị vừa vào vừa ra D. thiết bị lưu trữ
Câu 3. Đĩa cứng là loại thiết bị nào?
A. thiết bị vào B. thiết bị ra C. thiết bị vừa vào vừa ra D. thiết bị lưu trữ
Câu 4. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra?
A. Máy vẽ B. Máy in C. Máy quét D. Màn hình
Câu 5. Thiết bị phổ biến nhất được dùng để nhập dữ liệu số và văn bản vào máy tính là gì?
A. Bàn phím B. Máy in C. Máy quét D. Màn hình
Câu 6. Phương án nào sau đây chỉ gồm các thiết bị vào?
A. Máy vẽ, micro B. Máy in, bàn phím C. Bàn phím, chuột D. Màn hình, loa
Câu 7. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?
A. Khởi động phần mềm đồ họa máy tính
B. Vẽ hình ngôi nhà mơ ước của bạn
C. Vẽ thêm cho ngôi nhà một cửa sổ
D. Tô mầu đỏ cho mái ngói
Câu 8. Việc nào sau đây không phải là chức năng của hệ điều hành?
A. Sao chép tệp văn bản từ ổ cứng sang USB.
B. Tìm kiếm từ "Quê hương" trong tệp văn bản.
C. Đổi tên một tệp trên ổ cứng.
D. Xóa tệp dữ liệu ra khỏi ổ cứng.
Câu 9: Phương án nào sau đây chứa một phần mềm không phải là hệ điều hành?
A. Android, Windows, Linux B. Windows, Linux, macOS
C. Windows, Google Chrome, Linux D. iOS, Android, Windows Phone.
Câu 10: Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp dữ liệu âm thanh?
A. .sb3 B. .mp3 C. .avi D. .com
Câu 11: Các tệp chương trình thường có phần mở rộng là gì?
A. .exe B. .docx C. .pptx D. .txt
Câu 12: Để bảo vệ dữ liệu em có thể sử dụng cách nào sau đây?
A. Sao lưu dữ liệu ở bộ nhớ ngoài (ổ cứng ngoài, USB, thẻ nhớ …) hoặc lưu trữ trên internet 
nhờ công nghệ đám mây.
B. Kết nối Internet mà không cài đặt chương trình phòng chống virut.
C. Không đặt mật khẩu mạnh để truy cập vào máy tính hoặc tài khoản trên mạng.
D. Sử dụng USB copy và chia sẻ dữ liệu với nhiều máy tính bị nhiễm virus.
Câu 13: Chọn phương án ghép sai.
Ưu điểm của mạng xã hội là:
A. Giúp người sử dụng kết nối với người thân, bạn bè.
B. Hỗ trợ người sử dụng giảng dạy và học tập.
C. Tăng khả năng giao tiếp trực tuyến.



D. Là nguồn cung cấp thông tin và cập nhật thông tin nhanh chóng, hiệu quả.
Câu 14: Chọn phương án ghép sai.
Nhược điểm của mạng xã hội là:
A. Lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng khắp.
B. Được sử dụng để lấy cắp dữ liệu.
C. Làm ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất và tinh thần của người sử dụng.
D. Là môi trường lý tưởng cho việc bắt nạt và đe doạ trực tuyến.
Câu 15: Chọn phương án sai.
A. Thông tin trên mạng là thông tin được chia sẻ cho tất cả mọi người nên em có thể sử dụng 
tuỳ ý.
B. Thông tin trên mạng có cả thông tin tốt và thông tin xấu, không nên sử dụng và chia sẻ tuỳ 
tiện.
C. Sử dụng và chia sẻ thông tin vào mục đích sai trái có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật.
D. Thông tin trên mạng rất phong phú, đa dạng nhưng khi xem chúng ta cần biết phân tích và 
chọn lọc thông tin.
Câu 16: Đâu không phải là tên của mạng xã hội?
A. Facebook B. Zalo C. Instagram D. Android
II. TỰ LUẬN: 6 điểm
Câu 17 (2 điểm): Máy in của em in ra những kí hiệu không mong muốn và em biết lỗi này là 
do virus gây ra. Em cần phải diệt virus ở máy in hay máy tính? Tại sao?
Câu 18 (2 điểm):: Máy tính của em có nhiều dữ liệu quan trọng. Để bảo vệ dữ liệu đó trên 
máy tính e cần làm những gì?
Câu 19 (2 điểm): Lấy 2 ví dụ cụ thể về hậu quả, tác hại của việc sử dụng thông tin vào mục 
đich sai trái? 
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I. TRẮC NGHIỆM: 
Mỗi câu đúng 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A B D C A C A B
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án C B A A B A A D

II. TỰ LUẬN: 6 ĐIỂM
Câu 17: 2 điểm

- Em cần phải diệt virus trên máy tính. 1đ
- Vì máy in chỉ là thiết bị ra, không lưu trữ và xử lí dữ liệu. 1đ

 
Câu 18: 2 điểm.

Để bảo vệ dữ liệu em thực hiện:
- Lưu trữ công nghệ đám mây 0.5đ
- Đặt mật khẩu cho tài khoản của mình trên máy tính 0.5đ
- Cài phần mềm chống virus và cho
phần mềm hoạt động thường xuyên.

1

Câu 19: 2 điểm
Ví dụ 1 (1đ): giả mạo Facebook công an đăng tin sai sự thật, chia sẻ thông tin có 

nội dung hiểu nhầm, hiểu sai, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tổ chức, 
cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ví dụ 2 (1đ): đăng tải thông tin sai sự thật về khẩu phần ăn trong khu cách ly tập 
trung trên mạng xã hội Facebook.


